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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số: 22/2019/NQ-HðND Bình Dương, ngày  12 tháng  12 năm 2019 

  

NGHỊ QUYẾT 
Về chế ñộ, chính sách ñối với ðại ñội Dân quân thường trực  

cấp tỉnh của tỉnh Bình Dương  
 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG  
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 12 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Thực hiện Công văn số 1130/BTL-BTM ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Bộ 
Tư lệnh Quân khu về việc tổ chức, xây dựng ðại ñội Dân quân thường trực cấp 
tỉnh ñể sẵn sàng phối hợp các cơ quan chức năng xử trí các tình huống có thể xảy 
ra; 

Thực hiện Công văn số 2395-CV/TU ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Tỉnh ủy 
Bình Dương về việc chấp thuận chủ trương tổ chức, xây dựng ðại ñội Dân quân 
thường trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ñể sẵn sàng phối hợp các cơ quan chức 
năng xử trí các tình huống có thể xảy ra;             

Xét Tờ trình số 5879/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Dương về dự thảo Nghị quyết quy ñịnh chế ñộ, chính sách ñối với ðại 
ñội Dân quân thường trực cấp tỉnh của tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 
104/BC-HðND ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của 
ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Quy ñịnh chế ñộ, chính sách ñối với ðại ñội Dân quân thường trực cấp 
tỉnh của tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau: 

1. ðối tượng áp dụng 

Các cơ quan chức năng, các ñịa phương có liên quan và công dân nam trong ñộ 
tuổi tham gia nghĩa vụ Dân quân tự vệ ñược xét tuyển, ñiều ñộng tham gia nghĩa vụ Dân 
quân thường trực cấp tỉnh của tỉnh Bình Dương.  
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2. Các chế ñộ, chính sách  

a) Trợ cấp ngày công lao ñộng, phụ cấp trách nhiệm, trợ cấp tuần tra ban ñêm  

- Trợ cấp ngày công lao ñộng: 0,12 x mức lương cơ sở/người/tháng. 

- Phụ cấp trách nhiệm: 

+ ðại ñội trưởng, Chính trị viên: 0,20 x mức lương cơ sở/người/tháng; 

+ ðại ñội phó, Chính trị viên phó: 0,15 x mức lương cơ sở/người/tháng; 

+ Trung ñội trưởng: 0,12 mức lương cơ sở/người/tháng; 

+ Tiểu ñội trưởng: 0,10 mức lương cơ sở/người/tháng. 

- Trợ cấp tuần tra ban ñêm: Dân quân thường trực cấp tỉnh làm nhiệm vụ tuần 
tra ban ñêm từ 21 giờ hôm trước ñến 05 giờ hôm sau thì ñược trợ cấp thêm 30% tiền 
lương theo công việc của ngày làm việc bình thường, nhưng không quá 10 
ñêm/người/tháng; nếu làm việc trong ñiều kiện có yếu tố nguy hiểm, ñộc hại thì ñược 
hưởng chế ñộ theo quy ñịnh của pháp luật lao ñộng. 

b) Hỗ trợ bảo hiểm y tế: hỗ trợ 100% mức ñóng bảo hiểm y tế trong thời gian 
tham gia Dân quân thường trực cấp tỉnh. 

c) Hỗ trợ khi bị ốm ñau, tai nạn, bị thương, bị chết, hy sinh trong khi thực hiện 
nhiệm vụ: thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 51 Luật Dân quân tự vệ và ðiều 21, ðiều 
22, ðiều 23 Nghị ñịnh số 03/2016/Nð-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và biện pháp thi hành một số ñiều của Luật Dân quân tự vệ. 

d) Chế ñộ ăn: 

- Mức tiền ăn và chế ñộ ăn thêm ngày lễ, tết: thực hiện bằng mức tiền ăn ñối với 
hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh do Bộ Quốc phòng quy ñịnh hàng năm; 

- Chế ñộ ăn thêm diễn tập: thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư số 84/2018/TT-
BQP ngày 23 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy ñịnh chế ñộ ăn 
thêm diễn tập ñối với các cơ quan, ñơn vị trong Quân ñội. 

ñ) Bảo ñảm trang phục: thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 14 Nghị ñịnh số 
03/2016/Nð-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và biện 
pháp thi hành một số ñiều của Luật Dân quân tự vệ. 

e) Tiêu chuẩn vật chất hậu cần: thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
76/2016/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy ñịnh về tiêu chuẩn vật 
chất hậu cần ñối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng. 

g) Chế ñộ hỗ trợ khi hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân thường trực cấp 
tỉnh: ñược hỗ trợ 03 tháng lương cơ sở/người. Trường hợp thời gian tham gia chưa ñủ 
24 tháng do hoàn cảnh gia ñình gặp khó khăn ñột xuất hoặc thảm họa thiên tai thì căn cứ 
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vào thời gian tham gia thực tế ñược hỗ trợ 01 hoặc 02 tháng lương cơ sở theo quy ñịnh 
tại ðiểm a và ðiểm b Khoản 2 ðiều 49 Luật Dân quân tự vệ. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện: do ngân sách cấp tỉnh bảo ñảm trong dự toán giao 
hàng năm, nội dung không thực hiện chế ñộ tự chủ. 

ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, các 
Tổ ñại biểu và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết 
này. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá IX, kỳ họp 
thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2020./.  

 

 
CHỦ TỌA 

ðã ký: Nguyễn Thị Kim Oanh 
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